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LỜI MỞ ĐẦU 

 Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện 

tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh 

tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn 

cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc 

ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện 

một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo 

các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát 

triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác 

cao, kích thước nhỏ. 



  

LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu 

sắc đến, 

Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những 

lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá 

trình nhóm thực hiện. 

Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn 

tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan 

đến đề tài. 

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-VSL1 đã luôn 

đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu 

luận. 

 

Nhóm em xin chân thành cảm ơn! 

  



  

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 
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PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

 Mạch điện một pha được sử dụng nhiều trong thực tế và sản xuất; Tuy 

nhiêu do đặc tính của phụ tải mà chúng có những đặc điểm khác nhau việc 

nghiên cứu kỹ chương này cho phép chúng ta hiểu và sử dụng dòng điện một pha 

đúng đắn và kinh tế. Mục tiêu của bài là trình bày khái niệm về dòng điện xoay 

chiều hình sin một pha, nguyên lý tạo ra dòng điện hình sin và các thông số đặc 

trưng của nó, phấn tích các hiện tượng điện tử khi dòng điện hình sin chạy qua 

các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và 

công suất của các phần tử khi có dòng điện chạy qua. Và rèn luyện khả năng tư 

duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu bài. Tiểu luận 

gồm 4 chương: 

 - Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài 

 - Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch 

điện xoay chiều hình sin một pha 

 - Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện xoay chiều hình sin 

một pha 

 - Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó 

kết luận và đánh giá đề tài 

 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
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1.    Khái niệm mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha 

1.1.  Định nghĩa  

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo thời 

gian  

Dòng điện hình sin: là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo quy luật 

hình sin theo thời gian. 

1.2.    nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin 

- Sức điện động xoay chiều hình sin được tạo ra trong máy phát điện xoay 

chiều một pha hay ba pha. 

Xét một máy phát điện xoay chiều một pha đơn giản nhất, có cấu tạo gồm: 

- Phần cảm (stato) là một nam châm vĩnh cửu có một đôi cực từ là cực bắc 

ký hiệu là N và cực nam ký hiệu là S. 

- Phần ứng (Rôto) là một khung dây chuyển động quay cắt từ trường phần 

cảm. (hình 1)    
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Hệ thống cực từ được chế tạo sao cho trị số cảm ứng từ B phân bố trên 

mặt cực từ dọc theo khe hở không khí giữa Rôto và Stato theo quy luật hình sin. 

Như vậy ở vị trí bất kỳ từ cảm có trị số là: B = Bm sin  

trong đó Bm là trị số cực đại từ cảm,  là góc lệch giữa mặt phẳng trung tính oo’ 

với mặt phẳng khung dây  

Khi rôto quay với tốc độ , cạnh khung dây sẽ chuyển động với tốc độ v 

cắt vuông góc đường sức từ nên trong một cạnh khung dây xuất hiện sức điện 

động cảm ứng là:  ed = B.l.v 

với l là chiều dài cạnh khung dây  

Nếu tại thời điểm ban đầu (t = 0) mặt phẳng khung dây ở vị trí trùng với 

mặt phẳng trung tính 00’ thì tại thời điểm t bất kỳ khung dây ở vị trí là:  = t 

Từ cảm tại đó là: B = Bm sin  = Bm sin t 

Thay vào biểu thức s.đ.đ ta được: ed = B.l.v = Bm.l.v.sint. 

Do mỗi khung dây có hai cạnh nên sức điện động của chúng nối tiếp với 

nhau ta có s.đ.đ của một khung dây là:  ev = 2ed = 2 Bm.l.v.sint. 
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Nếu khung dây có W vòng thì s.đ.đ của cả khung khung dây là: e = Wev = 

2 Bm.l.v.W .sint  = Emsint 

trong đó Em = 2 Bm.l.v.W là biên độ sức điện động. Như vậy sức điện 

động 2 hai đầu khung dây có quy luật hình sin  

Nếu rôto quay với tốc độ n (vg/ph) và stato có p đôi cực thì tần số của 

s.đ.đ (số chu kỳ trong một giây) sẽ là: 
60

pn
f =  

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin  

2.1 Biểu diễn giá trị hình sin: 

Tại thời điểm bất kỳ trị số tức thời của dòng điện và điện áp được biểu 

diễn là:  

i = Im sin (t + i ) 

u = Um sin (t + u) 

với i, u là trị số tức thời của dòng điện và điện áp 

2.2. Biên độ: 

Là trị số cực đại của dòng điện, điện áp và s.đ.đ tương ứng ký hiệu là Imax , 

Umax , Emax  .  

Để phân biệt ta quy ước: trị số tức thời ký hiệu chữ in thường như i, u, e  

Trị số cực đại dùng chữ in hoa có chỉ số m như Im , Um , Em . 

2.3. Góc pha và góc pha đầu: 

Lượng (t + ) đặc trưng cho dạng biến thiên của lượng hình sin được gọi 

là góc pha hay pha của lượng hình sin  

Tại thời điểm t = 0, góc pha bằng   nên  được gọi là góc pha đầu hay 

pha đầu của lượng hình sin  

Góc pha đầu có thể dương, âm hay bằng không  
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2.4. Tần số góc: 

  Là tốc độ góc của lượng hình sin, ký hiệu là , đơn vị là rad/s 

2.5. Chu kỳ:  

Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để lượng hình sin lặp lại trị số và 

chiều ban đầu , ký hiệu là T, đơn vị đo là giây ( sec )  

Trong khoảng thời gian T góc pha biến thiên một lượng là  t = 2 (rad)  

2.6. Tần số:  

Là số chu kỳ trong một giây, ký hiệu là f, đơn vị đo là Héc (Hz)  ta có  f = 

1/T. 

* Quan hệ giữa tần số góc và tần số:  ta có  = 2f  

Tần số dòng điện xoay chiều trong công nghiệp của nước ta là f = 50hz, 

khi đó tần số góc là  = 2f = 314rad/s 

2.7. Sự  lệch pha: 

Hai lượng hình sin là điện áp và dòng điện có cùng tần số nhưng tại một 

thời điểm góc pha của chúng có thể không bằng nhau ta nói chúng lệch pha với 

nhau. Ký hiệu góc lệch pha đó là , ta có:  = u - i 

Góc  phụ thuộc vào đặc tính các thông số của mạch điện  

Nếu  > 0 ta nói điện áp vượt trước dòng điện  

Nếu  < 0 ta nói điện áp chậm sau dòng điện 

Nếu  = 0 ta nói điện áp và dòng điện trùng pha nhau.  

Nếu u = Umsint thì: I = Imsin (t + (u - i) = Imsin (t - ) 

3. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG CỦA LƯỢNG HÌNH SIN: 

* Mục tiêu:  
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Trình bày được khái niệm về trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 

hình sin một pha; 

3.1. Định nghĩa:  

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương với dòng 

điện một chiều khi đi qua cùng một điện trở, trong khoảng thời gian một chu kỳ, 

chúng toả ra một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau  

Ký hiệu giá trị hiệu dụng bằng chữ in hoa như I, U, E  

Như vậy giá trị hiệu dụng đặc trưng cho tác dụng trung bình về mặt năng 

lượng của lượng hình sin trong mỗi chu kỳ. 

Còn giá trị tức thời chỉ đặc trưng cho giá trị hình sin ở từng thời điểm. 

3.2. Cách tính giá trị hiệu dụng theo biên độ:  

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở r do dòng điện xoay chiều chạy qua  trong 

thời gian ngắn là: dQ = i2r.dt   

do đó trong một chu kỳ nhiệt lượng toả ra là: 

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở r do dòng một chiều gây ra trong thời gian 

T là: Q = I2 r.T  

Theo định nghĩa ta có: =
T

rdtirTI
0

22
 

Ở đây I là giá trị dòng một chiều chạy qua r, hay chính đó là giá trị hiệu 

dụng của dòng xoay chiều. Giải phượng trình trên ta được: 

tdtI
T

dti
T

I m

T

22

0

2 sin
11

==   

Thay:  
2

2cos1
sin 2 t

t



−

=  

=
T

rdtiQ
0

2
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Ta có: dt
t

I
T

I

T

m
2

2cos11

0

2 −
= 

,      













−=   dt

t
dt

T
II

T T

m

0 0
2

2cos

2

11 
  

Hay:  m
m I

I
I 707,0

2
=  

Vì:  0
2

2cos

0

= dt
t

T


 

Tương tự ta có giá trị hiệu dụng của điện áp và s.đ.đ hình sin là: 

m
m U

U
U 707,0

2
=    và   m

m E
E

E 707,0
2
=

 

4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ:
 

Các đại lượng hình sin được biểu diễn bằng véctơ có độ lớn (Môđun) bằng trị 

số hiệu dụng và góc tạo với trục Ox bằng pha đầu của các đại lượng  

Véctơdòng điện:  

Biểu diễn cho dòng điện:  

Và véctơ điện áp:  

Biểu diễn cho điện áp:   

Tổng hay hiệu của các hàM sin được biểu diễn bằng tổng hay hiệu các véc tơ 

tương ứng. 

Định luật Kiếchốp 1 dưới dạng véc tơ:  
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Định luật Kiếchốp 2 dưới dạng véc tơ:  

Dựa vào cách biểu diễn các đại lượng và 2 định luật Kiếchốp bằng véctơ, ta có 

thể giải Mạch điện trên đồ thị bằng phương pháp đồ thị véctơ. 

Hình tham khảo: 

 

5. Mạch hình sin thuần trở:   

Khi có dòng điện i = IMaxsinWt qua điện trở R , điện áp trên điện trở:  

uR = R.i =URMax sinWt, trongđó: URMax = R.IMax 

Ta có: UR =R.I hoặc I = UR/ R 

Biểu diễn véctơ dòng điện I và điện áp UR 

Dòng điện  i = IMaxsinWt biểu diễn dưới dạng dòng điện phức:   

Điện áp uR = UMaxsinWt biểu diễn dưới dạng điện áp phức: 

 

Công suất tức thời của Mạch điện: pR(t) = uRi = UR .I(1 – cos2Wt) 

Ta thấy pR(t) > 0 tại Mọi thời điểM, điện trở R luôn tiêu thụ điện năng của 

nguồn và biến đổi sang dạng năng lượng khác như quang năng và nhiệt năng .v. 
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Công suất tác dụng P là trị số trung bình của công suất tức thời pR trong Một 

chu kỳ.  

Ta có: P = URI = RI2 

Đơn vị của công suất tác dụng là W (oát) hoặc KW 

5.1  Quan hệ dòng điện - điện áp:  

Mạch thuần trở là mạch chỉ có điện trở r, hệ số điện cảm L rất bé có thể bỏ qua 

và không có thành phần điện dung 

 

Đặt vào mạch điện áp xoay chiều u = Umsin t , trong mạch sẽ có dòng 

điện chạy qua. Ở thời điểm t bất kỳ theo định luật Ôm ta có: 

 

 

ở đây Im = Um/r là biên độ dòng điện qua mạch. So sánh biểu thức dòng điện 

và điện áp ta thấy trong mạch thuần trở dòng điện và điện áp đồng pha với nhau, 

góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp là  = 0. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ 

của dòng điện và điện áp 

5.2. Công suất:  

Công suất tức thời của nhánh được tính theo biểu thức: 

tI
r

tU

r

u
i m

m 


sin
sin

===
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p = u.i = Um. Im sin2t = 2UIsin2t.   

Thay sin2t = (1 – cos2t)/2, ta có: 

 p = UI(1 – cos2t) = UI - UI cos2t    

Như vậy công suất tức thời của nhánh thuần trở gồm hai thành phần: Thành phần  

không đổi UI và thành phần biến đổi UI cos2t. 

Vì thành phần UI cos2t = 0 tính trung bình trong một chu kỳ, nên công 

suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh sẽ bằng thành phần không đổi UI.  

Công suất trung bình trong một chu kỳ của mạch xoay chiều gọi là công suất tác 

dụng hay công suất hữu công, ký hiệu là P. 

Như vậy đối với nhánh thuần trở công suất tác dụng bằng: 

Điện năng tiêu thụ trong thời gian t tính theo công suất tác dụng là:  

Wr = P.t  

6. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN CẢM: 

6.1 Quan hệ dòng điện - điện áp: 

Nhánh có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở và điện dung đủ bé có thể bỏ qua 

được gọi là nhánh thuần cảm 

Nếu ta đặt vào mạch điện áp xoay chiều u thì trong mạch sẽ xuất hiện 

dòng điện i có dạng:  

i = I.msin t 

Do dòng điện biến thiên nên trong cuộn dây xuất hiện s.đ.đ tự cảm xác 

r

U
rIUIP

2
2 ===

dt

di
LeL −=
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định theo biểu thức:  

Áp dụng định luật Kiếchôp II cho mạch vòng ta có: 

u + eL = ir = 0 vì r = 0 

Do đó:          u = - eL    

Như vậy trong nhánh thuần cảm điện áp nguồn cân bằng với s.đ.đ tự cảm 

xuất hiện trong nhánh, hay điện áp nguồn có trị số bằng s.đ.đ tự cảm nhưng pha 

đối nhau. Để tìm quan hệ giữa điện áp và dòng điện ta nghiên cứu quan hệ giữa 

s.đ.đ tự cảm và dòng điện. 

Từ đồ thị dòng điện (hình 4.12 ) ta thấy:  

Ở phần tư chu kỳ thứ nhất của dòng điện, dòng điện tăng dần từ không tới 

cực đại dương, số gia dòng điện dương và giảm dần   

i1 > i2> i3 …>in > 0    

Vì thế tốc độ biến thiên của dòng điện cũng dương và giảm dần từ cực đại 

về không.   

i1/t > i2/t > …..> in /t    

s.đ.đ tự cảm trái dấu và tỷ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện nên s.đ.đ sẽ âm 

và có trị số giảm dần từ cực đại về không.  

Ở phần tư chu kỳ thứ  hai  của dòng điện, dòng điện giảm dần từ cực đại 

về không, gia số dòng điện âm và có trị số tăng dần từ không lên cực đại, tốc độ 

biến thiên dòng điện cũng âm và có trị số tăng dần từ không lên cực đại, s.đ.đ tự 

cảm cũng dương và trị số tăng dần từ  không lên cực đại. 

Lý luận tương tự ta có ở phần tư chu kỳ thứ ba s.đ.đ tự cảm sẽ dương và 

trị số giảm từ cực về không, ở phần tư chu kỳ thứ tư s.đ.đ tự cảm sẽ âm và tăng 

dần trị số từ không tới cực đại âm. 
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Từ các nhận xét trên ta vẽ được dạng đồ thị biến thiên của s.đ.đ tự cảm 

theo sự biến thiên của dòng điện (Hình 4.12). Ta thấy s.đ.đ tự cảm luôn chậm pha 

sau dòng điện một góc 900 hay /2 radian 

 Ta có : 

Với biên độ s.đ.đ tự cảm là:  

ELm = LIm    

Điện áp đặt vào nhánh là: 

u = - eL = LIm cost = Um sin(t + /2 ) 

Ta thấy điện áp đặt vào nhánh thuần cảm vượt pha trước dòng điện góc 900 hay 

/2 radian, biên độ bằng biên độ s.đ.đ.tự cảm. 

 Từ trên ta có: Chia cả hai vế cho 2 ta được:  

Từ đó:                      U = L.I = xL.I   

Với XL = L có vai trò như điện trở trong nhánh thuần trở được gọi là cảm 

kháng của nhánh thuần cảm, đơn vị đo cũng  là   

Ta có:                       I = U/xL     

Đây là định luật Ôm của nhánh thuần cảm: Trị hiệu dụng của dòng điện trong 

nhánh thuần cảm tỷ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh và tỷ lệ 

nghịch với cảm kháng của nhánh. 

6.2. Công suất: 

( )
( ) ( )2/sin2/sincos

sin



−=−=−=−=−= tEtLItLI

dt

tId
L

dt

di
Le Lmmm

m
L

2/2/2/ mLmm LIEU ==
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Công suất tức thời của nhánh thuần cảm là:  

Ta thấy công suất nhánh thuần cảm cũng là lượng hình sin có tần số gấp 

đôi tần số dòng điện và có biên độ bằng U.I = I2xL = U2/xL. Công suất trung bình 

trong một chu kỳ của nhánh thuần cảm bằng không. Trong 1/4 chu kỳ thứ nhất và 

thứ ba của dòng điện, dòng điện tăng, dòng và áp cùng dấu, nhánh tích năng 

lượng vào cuộn dây dưới dạng năng lượng từ trường.  

Ở 1/4 chu kỳ thứ hai và thứ tư của dòng điện, dòng điện giảm, dòng và áp 

trái dấu, nhánh trả năng lượng về nguồn. Như vậy trong nhánh thuần cảm không 

tiêu thụ năng lượng, nó chỉ trao đổi năng lượng với nguồn. Để đặc trưng cho sự 

trao đổi năng lượng giữa nguồn và trường người ta dùng đại lượng gọi là công 

suất phản kháng hay công suất vô công, kýhiệu là Q. đo bằng biên độ trao đổi 

công suất trong mạch, ta có: 

QL = UI = I2xL = U2/xL 

Đơn vị của công suất phản kháng là vôn – Am pe phản kháng hay đọc là Var. 

Bội số của nó là kVAr, MVAr. 

 Điện năng vô công được tính tương tự điện năng hữu công   

Wx = Q.t 

Đơn vị của Wx là VArh, kVArh, MVArh. 

7. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN DUNG: 

7.1 Quan hệ dòng điện - điện áp:  

Mạch thuần dung là mạch chỉ có điện dung, còn điện cảm và điện trở rất nhỏ 

không đáng kể có thể bỏ qua 

tUI
t

UIttIUiup mm 


 2sin
2

2sin
2sincos. ====
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Đặt vào mạch một điện áp xoay chiều  u = Um sint, vì mạch không có 

điện trở nên điện áp trên tụ Uc = u. Ta xét chi tiết qua trình phóng nạp của tụ:  

Ở 1/4 chu kỳ thứ nhất của điện áp, trị số điện áp tăng từ không lên cực đại 

dương, tụ điện bắt đầu quá trình nạp điện, điện áp tăng và gia số của nó lớn hơn 

không và giảm dần: ui >0  và u1 > u2 > …> un 

vì thế tốc độ biến thiên của điện áp dương và giảm dần từ cực đại về 

không. 

Điện tích trên tụ là: q = C.u với C là điện dung của tụ. Dòng điện qua tụ 

là:  

Dòng điện trong mạch tỷ lệ với tốc độ biến thiên điện áp trên tụ, nên dòng 

điện trong mạch  có chiều dương và trị số giảm dần từ cực đại dương về không 

  

- Ở 1/4 chu kỳ  thứ hai của điện áp, trị số điện áp dương và giảm dần, gia 

số điện áp âm và tăng dần nên dòng điện có giá trị âm và trị số tăng dần. 

- Lý luận tương tự ta có: ở 1/4 chu kỳ thứ ba của điện áp dòng điện âm và 

giảm dần từ cực đại âm về không, ở 1/4 chu kỳ thứ tư của điện áp dòng điện 

dòng điện có trị số dương và tăng dần từ không lên cực đại dương, ta vẽ được đồ 

thị dòng điện  

dt

du
C

dt

dq
i ==
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Từ đồ thị ta thấy dòng điện trong nhánh xoay chiều thuần dung luôn vượt 

trước điện áp một góc 900 hay /2 radian  

Ta có: 

 Ở đây Im là biên độ dòng điện  

Im = Um .C.   

Chia cả hai vế cho 2 ta có: 

 Hay:        I = U/xc    

Lượng XC có vai trò như điện trở trong nhánh thuần điện trở, nên được gọi 

là dung kháng của mạch thuần dung, đơn vị đo cũng là , ta có: 

       XC = 1/C= 1/2fC 

Biểu thức trên là định luật Ôm trong nhánh thuần dung, định luật phát 

biểu: Trong nhánh thuần dung trị hiệu dụng của dòng điện tỷ lệ với trị hiệu dụng 

của điện áp đặt vào nhánh và tỷ lệ nghịch với dung kháng của nhánh. 

7.2. Công suất:  

Công suất tức thời của nhánh thuần dung là:  

Ta thấy công suất nhánh thuần dung cũng là lượng hình sin có tần số gấp 

đôi tần số dòng điện và có biên độ bằng U.I.  

( )








+=====

2
sincos

sin 



tItCU

dt

tUd
C

dt

du
C

dt

du
Ci mm

mc

C

UI mm

1

1

22
=

tUI
t

UIttIUiup mm 


 2sin
2

2sin
2sincos. ====
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Công suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh thuần dung bằng không. 

Trong 1/4 chu kỳ thứ nhất và thứ ba của điện áp, dòng và áp cùng chiều, nhánh 

tích năng lượng vào tụ dưới dạng năng lượng điện trường.  

Ở 1/4 chu kỳ thứ hai và thứ tư của điện áp, dòng và áp ngược chiều, nhánh 

trả năng lượng về nguồn. Như vậy trong nhánh thuần dung không tiêu thụ năng 

lượng, nó chỉ trao đổi năng lượng với nguồn. Công suất phản kháng đặc trưng 

cho sự trao đổi năng lượng giữa nguồn và trường bằng biên độ trao đổi công suất 

tức thời, ta có: 

Qc = UI = I2xC = U2/XC 

 

DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN TRONG NHÁNH R – L – C NỐI TIẾP 

Khi cho dòng điện i = IMax sinWt qua nhánh R – L – C nối tiếp sẽ gây ra các 

điện áp uR , uL, uC trên các phần tử R , L, C. 

Ta có :  u = uR + uL+ uC  hoặc    

Biểu diễn véctơ điện áp U bằng phương pháp véctơ 

  

Từ đồ thị véctơ ta có:  

 

Trong đó:  

z gọi là Mô đun tổng trở của nhánh R – L - C nối tiếp. 

X = XL - XC; X là điện kháng của nhánh. 

Điện áp lệch pha so với dòng điện Một góc P: tgP = X/R= (XL –XC)/R 

Biểu diễn định luật ÔM dưới dạng phức: 

  



ĐỀ TÀI: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU  SINH VIÊN  

17 
 

 

Tổng trở phức của nhánh:  

8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp 

 Khi cho dòng điện i = IMax sinWt qua nhánh R – L – C nối tiếp sẽ gây ra các 

điện áp uR , uL, uC trên các phần tử R , L, C. 

Ta có :  u = uR + uL+ uC  hoặc 

                                                       

Biểu diễn véctơ điện áp U bằng phương pháp véctơ 

  

Từ đồ thị véctơ ta có:    

 

Trong đó:   

 

z gọi là Mô đun tổng trở của nhánh R – L - C nối tiếp. 

X = XL - XC; X là điện kháng của nhánh. 

Điện áp lệch pha so với dòng điện Một góc P: tgP = X/R= (XL –XC)/R 

Biểu diễn định luật ÔM dưới dạng phức: 

  

 

Tổng trở phức của nhánh:  
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8.2. Các loại công suất của dòng điện hình sin 

CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN 

Đối với dòng điện xoay chiều có ba loại công suất 

     

Công suất tác dụng P 

Cho Mạch điện (hình 2.9) gồM các thông số R, L,C 

được đặt vào điện áp u = UMax sin( Wt + P) và dòng điện i = IMax sinWt chạy 

qua Mạch . 

Công suất tác dụng P:     

 

Công suất tức thời p(t) = u.i = UI[ cosP - cos(2Wt + P)] 

Ta có: 

 

Công suất tác dụng P có thể được tính bằng tổng công suất tác dụng trên các điện 

trở của các nhánh của Mạch điện: 

 

Trong đó Rk, Ik là điện trở, dòng điện trên nhánh thứ k. 

Công suất tác dụng đặc trưng cho hiện tượng biến đổi điện năng sang các dạng 

năng lượng khác như nhiệt năng, cơ năng.v.v.. 

  

Công suất phản kháng Q 

Để đặc trưng cho cường độ quá trình trao đổi năng lượng điện từ trường, người ta 

đưa ra khái niệM công suất phản kháng Q. 

Q = UIsinP 

Công suất phản kháng có thể được tính bằng tổng công suất phản kháng của điện 

cảM và điện dung của Mạch điện : 



ĐỀ TÀI: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU  SINH VIÊN  

19 
 

 

trong đó: XLk, XCk, Ik ần lượt là cảM kháng, dung kháng và dòng điện trên 

nhánh thứ k. 

  

Công suất biểu kiến S 

  

 

Công suất biểu kiến còn được gọi là công suất toàn phần. 

P, S, Q có cùng 1 thứ nguyên, nhưng đơnvị của P là W, của Q là VAR và của S 

là VA. 

  

NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSP  

Ta có P = UIcosP ; cosP được gọi là hệ số công suất.  

Nâng cao hệ số cosP của tải sẽ nâng cao khả năng sử dụng công suất nguồn điện. 

Mặt khác nếu cần 1 công suất P nhất định trên đường dây 1 pha thì dòng điện 

chạy trên đường dây: 

 

Khi ta nâng hệ số cosP thì dòng điện dây Id sẽ giảM, dẫn đến giảM chi phí đầu tư 

cho đường dây và tổn hao điện năng trên đườngdây . 

Để nâng cao cosP ta dùng tụ điện nối song song với tải   

  

Ta có phụ tải: Z = R +PX, khi chưa bù (chưa có nhánh tụ điện) dòng điện trên 

đường dây I bằng dòng điện qua tải I1, hệ số công suất cosP1 = R/z của tải. 

Khi có bù (có nhánh tụ điện), dòng điện trên đường dây I: 
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Lúc chưa bù chỉ có công suất Q1 của tải: Q1 = P tgP1 

Lúc có bù, công suất phản kháng của Mạch : Q = PtgP 

Công suất phản kháng của Mạch gồM Q1 của tải và Qc của tụ điện: 

 

Mặt khác công suất phản kháng QC của tụ: 

 

Từ (*) và (**) ta tính được giá trị điện dung C để nâng hệ số công suất của Mạch 

điện từ cosP1 lên cosP: 

 

Bài tập ứng dụng: 

Để xác định thông số của cuộn dây, tiến hành hai lần 

thí nghiệm như sau    

(h.2 .2)  

- Khi U, = 60V, f, = 50Hz thì I, = 

10A                                                   .  

- Khi U2 = 60V, f2 = 100Hz thì I2 = 6A.  

Tim R,L 

Bài giải: 

   Giải thuyết rằng điện trở cuộn dây không phụ thuộc vào tần số 

 Tổng trở cuộn dây khi tần số f1: 

 

Tổng trở cuộn dây khi tần số f2: 
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Trong đó:  

 

Ta có hệ phương trình: 

 

Giải hệ ta tìm được: 
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